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 03 Bài kiểm tra (đọc hiểu/Memos): 15%

 01 Bài kiểm khái niệm (10/50 khái niệm cơ bản): 05%

 Thi giữa kỳ 60 phút (01 cho cả lớp/01 lựa chọn) 25%

 Chuyên cần, Tham gia Tình huống mô phỏng: 25%

 Trả lời trên lớp: 05% (Cô Nhung thông báo những học viên chưa có cơ hội phát biểu trên lớp)

 Tham gia đóng vai & Các sản phẩm viết của 06 nhóm (20%): (Đánh giá theo thang điểm 100, nhân

với số thành viên => thành điểm của cả nhóm => Yêu cầu nhóm chia lại cho từng thành viên).

 Tiểu luận kết thúc môn của từng học viên: 30%

 Đăng ký chủ đề viết Tiểu luận (đạt/không đạt)

 14/12/2017 Nộp đề cương sơ bộ (khoảng 2 trang: 05%)

 16/01/2018 Đề cương chi tiết (khoảng 3 trang: 05%)

 01/03/2018 Nộp Tiểu luận (3000 chữ ± 10%: 20%)

Nhắc việc: Kiểm tra đánh giá học viên



UBND 1 (Tổng…/800 điểm) HĐND 2 (…/700 điểm) TCXH 1 (…/900 điểm)

o Đinh Thị Hạnh (…./100 điểm) o Khiếu Văn Công (…./100 điểm) o Nguyễn Hoàng Minh Tân (…./100 điểm)

o Trịnh Bảo Minh (…./100 điểm) o Đặng Văn Duy (…./100 điểm) o Trần Ngọc Dương (…./100 điểm)

o Trần Thị Mai Phương (…./100 điểm) o Nguyễn Bách Điệp (…./100 điểm) o Tạ Thị Hiệp (…./100 điểm)

o Trần Ngọc Phương (…./100 điểm) o Vũ Ngọc Bảo (…./100 điểm) o Hà Ngọc Thùy Liên (…./100 điểm)

o Phan Hoàng Thái (…./100 điểm) o Chu Đức Mạnh (…./100 điểm) o Huỳnh Thị Đức Tâm (…./100 điểm)

o Nguyễn Đỗ Thuyên (…./100 điểm) o Vũ Thị Phương (…./100 điểm) o Nguyễn Thùy Trang (…./100 điểm)

o Trương Lê Nhật Vũ (…./100 điểm) o Trần Thị Vành Khuyên (…./100 điểm) o Trần Thị Trung (…./100 điểm)

o Trương Quang Vũ (…./100 điểm) o Techalertkamol – Mananya (…./100 điểm)

o Lê Việt An (…./100 điểm)

UBND 2 (…/800 điểm) HĐND 1 (…/700 điểm) TCXH 2 (…/800 điểm)

o Nguyễn Thị Hà (…./100 điểm) o Lê Văn Thạnh Vinh (…./100 điểm) o Nguyễn Thị Hoàng Điệp (…./100 điểm)

o Nguyễn Trang Nhung (…./100 điểm) o Trần Lâm Hoàng (…./100 điểm) o Phùng Thị Phương Loan (…./100 điểm)

o Lâm Trọng Nghĩa (…./100 điểm) o Trần Thị Thu Hà (…./100 điểm) o Trịnh Hoàng Hiếu (…./100 điểm)

o Nguyễn Minh Nhựt (…./100 điểm) o Dương Văn Lăng (…./100 điểm) o Huỳnh Thị Mỹ Duyên (…./100 điểm)

o Đoàn Phúc Quý (…./100 điểm) o Nguyễn Thị Hoài Nam (…./100 điểm) o Nguyễn Thị Tố Nga (…./100 điểm)

o Nguyễn Trọng Quyền (…./100 điểm) o Châu Thúy Phương (…./100 điểm) Nguyo ễn Cẩm Tú (…./100 điểm)

o Nguyễn Văn Tuấn (…./100 điểm) o Đinh Văn Hưng (…./100 điểm) o Phan Mỹ Dung (…./100 điểm)

o Lữ Thanh Tùng (…./100 điểm) o Trần Quốc Khánh (…./100 điểm)

Công việc cụ thể của 06 nhóm tham gia mô phỏng
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❖ Tài liệu viết 10%

▪ Tính chuyên nghiệp của Hồ sơ

▪ Chất lượng nhận biết, phân tích, lựa chọn chính sách

▪ Tính chuyên nghiệp trong thuyết phục, vận động chính sách

❖ Thực tiễn điều hành, tham gia các Phiên tranh luận 10%

▪ Khả năng trình bày, điều hành, tham luận, giải trình, phản biện

▪ Khả năng tương tác với các tác nhân khác trong thảo luận chính sách

❖ Ngày 01/02/2018: Nhóm giảng viên công bố Tổng điểm cho từng nhóm (…/700/800/900)

❖ Ngày 02/02/2018: Các nhóm tự phân chia điểm cho từng thành viên và báo cho Ban giảng viên

▪ Khia chia điểm phải căn cứ vào thực tế tham gia của từng thành viên trong nhóm

Chấm điểm Tình huống mô phỏng cho 06 nhóm (20%)



5. Thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh, trình Thường trực

• Hồ sơ gửi đến các Ban chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, 

• Các Ban tổ chức Phiên họp thẩm tra, có thể mời Phản biện từ đối tượng liên quan;

• Báo cáo thẩm tra gửi đến Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ
họp;

• Thường trực họp và thông qua Dự thảo Nghị quyết, trình Phiên họp toàn thể;

6. Thảo luận tại Phiên họp toàn thể của HĐND, Biểu quyết thông qua;

7. Ký chứng thực;

8. Phát hành, đăng công báo.

Nhắc việc: 08 bước thông qua Nghị quyết HĐND



Rút gọn: Hồ sơ của 02 nhóm UBND

Muộn nhất 8.20 ngày 17/01/2018 hai nhóm UBND phải gửi các văn bản sau cho 05 
nhóm còn lại & Ban giảng viên (qua email):

1. Tờ trình & Dự thảo Nghị quyết; 

2. Báo cáo tổng hợp thuyết minh sự cần thiết, căn cứ pháp lý, các lựa chọn chính sách, 
sơ bộ đánh giá tác động, dự kiến tổ chức thực thi chính sách và các nội dung khác



Rút gọn: Hồ sơ của 02 nhóm Tổ chức xã hội

Muộn nhất 8.20 ngày 29/01/2018 hai nhóm Tổ chức xã hội phải gửi các văn bản sau
cho 05 nhóm còn lại & Ban giảng viên (qua email):

1. Báo cáo phản biện, đóng góp ý kiến nhận xét về sự cần thiết, căn cứ pháp lý, các lựa
chọn chính sách, sơ bộ đánh giá tác động, dự kiến tổ chức thực thi chính sách và các
nội dung khác.

2. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Dự thảo Nghị quyết hoặc các lựa chọn chính sách khác nếu
xét thấy cần thiết.



Rút gọn: Hồ sơ của 02 nhóm Ban KTNS-VHXH của HĐND

Muộn nhất 8.20 ngày 01/02/2018 hai nhóm Ban KT-NS/VHXH của Hội đồng nhân dân
phải gửi các văn bản sau cho 05 nhóm còn lại & Ban giảng viên (qua email):

1. Dự thảo Báo cáo thẩm tra về sự cần thiết, căn cứ pháp lý, các lựa chọn chính sách, 
sơ bộ đánh giá tác động, dự kiến tổ chức thực thi chính sách và các nội dung khác.

2. Dự thảo Biên bản họp và biểu quyết tại Phiên họp thẩm tra chính sách tại Ban Kinh 
tế ngân sách-Văn hóa xã hội của HĐND TPHCM
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Gợi ý: Phiên họp thẩm tra của Ban KT-NS HĐND

❖ Tổng thời gian (Từ khai mạc cho tới Biểu quyết)

▪ Phiên 1: 08.30 - 11.45

▪ Phiên 2: 13.30 - 17.45

❖ Lãnh đạo Ban công bố Quy tắc điều hành Phiên họp thẩm tra (từng nhóm HĐND tham khảo

Quy tắc hoạt động của các Ban thuộc HĐND, xây dựng thêm quy tắc phát biểu, chủ tọa, kết

luận, quyết nghị, công bố quy tắc trước Phiên họp).

❖ Lãnh đạo Ban KT-NS, Ban VHXH chủ trì Phiên họp (các thành viên của Ban tham gia điều

hành Phiên thẩm tra) .

❖ Đại diện UBND giải trình, giải thích làm rõ theo yêu cầu của HĐND (Lãnh đạo và đại biểu)

❖ Đại diện TCXH phát biểu ý kiến phản biện, đề xuất sửa đổi

❖ Chủ trì Phiên họp cho phép tranh luận làm rõ các vấn đề còn có ý kiến khác nhau

❖ Kết luận & Bỏ phiếu thông qua Nghị quyết Phiên họp thẩm tra
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❖ Thảo luận 02 bài đọc:

▪ Libby 2012, Chương 12, (file pdf)

▪ Oleszek (2016), Chương 9, (file pdf)

Legislative Oversight: Giám sát nghị viện


